
TT Họ và tên sinh viên Mã SV Lớp Tên học phần Mã HP
Bộ môn phụ 

trách

1

Nguyễn Mạnh Đông

Nguyễn Bá Điệp

Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Thị Thu Lan

642425

642658

645303

645383

K64CNTTA

K64CNTTA

K64CNTTA

K64CNTTA

Thực tập chuyên ngành CNTT2

Thực tập chuyên ngành CNTT2

Thực tập chuyên ngành CNTT2

Thực tập chuyên ngành CNTT2

TH03299 KHMT

2
Nguyễn Mạnh Huỳnh

Nguyễn Tiến Dũng

645483

653407

K64CNTTA

K65CNTTB

Thực tập chuyên ngành CNTT1

Thực tập chuyên ngành CNTT2
TH03298 KHMT

3 Đới Thị An 646804 K64CNTTA Thực tập chuyên ngành CNTT2 TH03299 KHMT

4

Nguyễn Văn Cường 

Nguyễn Tuấn Anh 

Ngô Minh Chính

Đặng Vũ Hiệp

652197 

654181 

653913 

651836

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTB

Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

5 Nguyễn Khánh Duy 637713 K63CNPM Thực tập chuyên ngành CNPM TH03199 CNPM

6
Đặng Văn Hoàng, 

Nguyễn Hoàng Dương

Lê Đình Dũng

651041

652721

653453

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTB

Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

7

Trịnh Văn Sang 

Nguyễn MInh Tuấn

Nguyễn Trung Nhật 

Lò Quang Nhiệm

645796

642242

645678

642518

K64 CNPM

K64 CNPM

K64 CNPM

K64 CNPM

Thực tập chuyên ngành CNPM TH03199 CNPM

8
Nguyễn Ngọc Minh

Nguyễn Văn Tuyến

Trần Đức Hải

645760

641156

645858

K64CNTTA

K64CNTTA

K64CNTTA

Thực tập chuyên ngành CNTT2 TH03299 KHMT
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9

Lê Sỹ Trường An, 

Nguyễn Tấn Tài, 

Nguyễn Văn Sơn,

Lê Minh Quân

646853

646211

646617

647076

K64CNPM

K64CNPM

K64CNPM

K64CNPM

Thực tập chuyên ngành CNPM TH03199 CNPM

10 Dương Văn Hưng 637832 K63TH Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

11

Đào Minh Quân,

Nguyễn Tuấn Phong

Nguyễn Trung Phong

642249

646791

642264

K64CNTTA

K64CNTTA 

K64CNTTA

Thực tập chuyên ngành CNTT2 TH03299 KHMT

12 Lê Mậu Hoàng Giang 646075 K64CNTTA Thực tập chuyên ngành CNTT2 TH03299 KHMT

13
Phan Bùi Đức Anh

Lê Tiến Sĩ

637705

637857

K63HTTT

K63HTTT
Thực tập chuyên ngành HTTT TH03399 Mạng và HTTT

14

Trần Minh Đức

Trần Văn Hiệu

Nguyễn Hoàng Sơn

647221

642295

647052

K64ATTT

K64ATTT

K64ATTT

Thực tập chuyên ngành ATTT TH03997 CNPM

15

Đinh Văn Phát

Bùi Thế Nam

Nguyễn Văn Dương

Vũ Tiến Phong

651724

652513

651808

655207

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTB

Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

16
Cam Trọng Hiếu

Lê Hồng Phong

654661

655201

K65CNTTA

K65CNTTA
Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT



17

Vũ Thị Kim Lan, 

Vũ Phương Mai, 

Nguyễn Thị Liên

655396

653973

655384

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTB

Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

18

Nguyễn Anh Duy

Nguyễn Bá Long Vũ

Lê Trung Kiên

Trịnh Thái Vượng

641093

642260

642340

642226

K64CNTTA

K64CNTTA

K64CNTTA

K64CNTTA

Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

19

Lê Thạch Thảo, 

Nguyễn Thị Phượng,

Phạm Thị Nga, 

Tạ Bích Loan

650601

650842

651605

653911

K65CNTTB Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

20
Nguyễn Thị Xuân Thu

 Đồng Thị Xuân

 Nguyễn Gia Hiển

650797

650883

 650716

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTB
Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

21
Đặng Đức Duy

Nguyễn Đức Tâm

Trần Đình Trung

647166

641268

646996

K64CNTTA

K64CNTTA

K64CNTTA

Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

22
Nguyễn Thế Anh

Trần Thị Hoài Quyên, 

Phùng Minh Tiến ,

Hoàng Công Nhật Anh

653373

650882 

650717

651834

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTB

Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

23

Nguyễn Duy Hồng Hải

Bùi Dương Nam

Hoàng Thị Thu Giang

 Hoàng Việt Thắng

641015

 646974

646346

647081

K64CNPM

K64CNPM

K64CNPM

K64CNPM

Thực tập chuyên ngành CNPM TH03199 CNPM



24 Lương thị Thu ,

Nguyễn Thị Thanh

655449

655405

K65CNTTB

K65CNTTB
Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

25

Phạm Văn Thắng 

Nguyễn Đức Tâm

Ngô Sách Tiến

Bùi Sĩ Toán

641213

646841

645211

641082

K64ATTT

K64ATTT

K64ATTT

K64ATTT

Thực tập chuyên ngành ATTT TH03997 Mạng và HTTT

26

  Tạ Đình Tuấn 

 Đoàn Nông Bình 

 Quản Trọng Toàn

Cao Minh Hữu

650037 

653721

651157 

651659

K65CNTTA

K65CNTTA

K65CNTTA

K65CNTTA

Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

27

Nguyễn Hữu Kiên, 

Nguyễn Hoàng Long,

Nguyễn Minh Hiếu

653335

654765

654897

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTA

Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

28

Lê Quang Mạnh

Nguyễn Tư Quốc

Nguyễn Danh Đức

Trần Hải Quân

654780

654298

651370

 655409

K65CNTTB

K65CNTTB

 K65CNTTA

 K65CNTTA

Thực tập chuyên ngành CNTT1  TH03298 KHMT

29

Nguyễn Việt Long, 

Ngô Xuân Thanh, 

Nguyễn Tiến Vinh, 

Hoàng Thị Minh Nguyệt

645305

642925

646984

645436

K64HTTT

K64HTTT

K64HTTT

K64HTTT

Thực tập chuyên ngành HTTT TH03399 Mạng và HTTT

30

Trương Quốc Anh; 

Lê Đăng Vương Anh; 

Nguyễn Minh Đức;

Phạm Thị Diệu Quỳnh

640971

642805

646978

642240

K64HTTT

K64HTTT

K64HTTT

K64HTTT

Thực tập chuyên ngành HTTT TH03399 Mạng và HTTT



31

Bùi Tiến Dũng; 

Bùi Tiến Đạt; 

Phan Tiến Mạnh; 

Nguyễn Văn Trường

651884

655443

 652621

 655645

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTB

Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

32
Trần Khánh Khôi

Phạm Hoàng Đạt

Trần Như Quỳnh

651835

656005

652768

K65CNTTB

K65CNTTB

K65CNTTB

Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

33

Nguyễn Mạnh Quân

Đoàn Trọng Hùng

Lê Xuân Thiện

642297

646380

646221

K64CNPM

K64CNPM

K64CNPM

Thực tập chuyên ngành CNPM TH03199 CNPM

34
Đặng Văn Đức

Nguyễn Việt Hưng,

652085

651107

K65CNTTA

K65CNTTA
Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

35 Trần Tuấn Việt, 645659 K64CNTTA Thực tập chuyên ngành CNTT1 TH03298 KHMT

36 Nguyễn Ngọc Quảng 646217 K64CNPM Thực tập chuyên ngành CNPM TH03199 CNPM

Tổng số: 106 sinh viên


